
 
Biểu số: 0107.3/BTNMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
20/2018/TT-BTNMT, ngày 
08/11/2018 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/3 
năm sau 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỐ TRÍ 
TÁI ĐỊNH CƯ  

KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 

Năm…………… 

Đơn vị báo cáo: Tổng 
cục Quản lý đất đai 

Đơn vị nhận báo cáo: 
Vụ Kế hoạch - Tài 
chính 

 

STT Tỉnh/Thành phố Mã 
số 

Tái định cư bằng đất ở Tái định cư bằng nhà ở 

Diện tích đất 
bố trí tái 

định cư (ha)  

Số hộ được 
giao đất tái 

định cư (hộ) 

Diện tích nhà bố 
trí tái 

định cư (m2) 

Số hộ được 
giao nhà tái 

định cư (hộ) 

A B C 1 2 3 4 

   Cả nước           

1 Tỉnh/Thành phố 
A 

         

2 Tỉnh/Thành phố 
B 

         

 …..          

            

             

             

             

             

             

             

             

             

           

 



  Ngày...tháng...năm... 

Người lập biểu Người kiểm tra biểu Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

Biểu số: 0107.3/BTNMT. Kết quả thực hiện bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi 
đất 

1. Phạm vi thống kê 

Thống kê kết quả thực hiện bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án 
(tái định cư bằng đất ở; tái định cư bằng nhà ở) của cả nước chia theo tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương trong năm báo cáo. 

2. Cách ghi biểu 

Cột B: ghi danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo danh mục đơn vị hành 
chính; 

Cột 1: ghi diện tích đất bố trí tái định cư; 

Cột 2: ghi số hộ được giao đất tái định cư; 

Cột 3: ghi diện tích nhà bố trí tái định cư; 

Cột 4: ghi số hộ được giao nhà tái định cư. 

3. Nguồn số liệu 

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương. 

 

 


